
DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2023
(Ngạch Chuyên viên chính và tương đương)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTNNCC ngày        tháng       năm 2024 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức)

Biểu 1

STT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Đơn vị công tác

Kết quả thi

Kết quả kỳ
thi

Kiến thức
chung

(Số câu trả
lời

đúng/Tổng
số 60 câu

hỏi của môn
thi)

Tiếng Anh
(Số câu trả

lời
đúng/Tổng số

30 câu hỏi
của môn thi)

Chuyên
môn nghiệp

vụ
Điểm số

I CHUYÊN VIÊN CHÍNH: 133

1 CVC 01 Phạm Ngọc Anh 08/6/1983 Sở Giao thông Vận tải 33/60 24/30 56,25
Trúng
tuyển

2 CVC02 Đinh Thị Lan Anh 17/02/1984 UBND thành phố Lai Châu 41/60 miễn thi 56,5
Trúng
tuyển

3 CVC 03 Ngô Tiến Bốn 07/7/1985 Sở Xây dựng 37/60 miễn thi 53,5
Trúng
tuyển

4 CVC04 Vương Thị Kiều Chi 10/08/1979 Sở Nội vụ 37/60 miễn thi 51,5
Trúng
tuyển

5 CVC 05 Nguyễn Thuỳ Chi 29/9/1989
Văn phòng đối tác công tư,
Cục quản lý đấu thầu, Bộ

Kế hoạch và Đầu tư
37/60 miễn thi 60

Trúng
tuyển

6 CVC 06 Hoàng Đình Chinh 23/9/1980
Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
43/60 miễn thi 57,25

Trúng
tuyển

7 CVC 09 Nguyễn Hùng Cường 24/10/1983 Văn phòng UBND tỉnh 39/60 miễn thi 57,25
Trúng
tuyển

8 CVC 10 Phạm Quang Cường 20/10/1981
Sở Thông tin và

Truyền thông
49/60 miễn thi 77,25

Trúng
tuyển

9 CVC 11 Trần Thị Thúy Dậu 21/12/1981 Sở Y tế 40/60 miễn thi 71,75
Trúng
tuyển

10 CVC 12 Đinh Phương Dung 22/12/1986 Sở Nội vụ 38/60 miễn thi 73
Trúng
tuyển

11 CVC 13
Hoàng Thị Thuỳ
Duyên

28/6/1988 Văn phòng UBND tỉnh 46/60 miễn thi 61,5
Trúng
tuyển

12 CVC 15 Phạm Tiến Dũng 07/7/1974
Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Kế

hoạch và Đầu tư
47/60 18/30 54

Trúng
tuyển

13 CVC 16 Nguyễn Ánh Dương 18/5/1974 Sở Giáo dục và Đào tạo 47/60 miễn thi 51,5
Trúng
tuyển

14 CVC 17 Nguyễn Thanh Dương   03/9/1983 Sở Kế hoạch và Đầu tư 39/60 miễn thi 60,25
Trúng
tuyển

15 CVC 18 Lê Đại Dương 15/5/1985 Sở Khoa học và Công nghệ 38/60 miễn thi 51
Trúng
tuyển

16 CVC 19 Nguyễn Văn Dưỡng 12/10/1976 UBND huyện Mường Tè 32/60 miễn thi 50,5
Trúng
tuyển

17 CVC 20 Đặng Thị Diên 22/7/1986 Sở Tài chính 38/60 miễn thi 63,25
Trúng
tuyển

18 CVC21 Hoàng Ngọc Diệp 27/11/1989
Sở Thông tin và

Truyền thông
45/60 miễn thi 71,5

Trúng
tuyển

19 CVC22 Phạm Thị Dinh 24/9/1985 UBND huyện Tân Uyên 41/60 miễn thi 61,75
Trúng
tuyển
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20 CVC23 Vũ Đức Doan 18/4/1982
Sở Tài nguyên và

Môi trường
48/60 miễn thi 62,5

Trúng
tuyển

21 CVC25 Vi Thị Định 11/11/1987 Sở Nội vụ 52/60 miễn thi 73,5
Trúng
tuyển

22 CVC26 Đỗ Đình Định 10/02/1986 UBND huyện Tân Uyên 38/60 miễn thi 74,5
Trúng
tuyển

23 CVC28 Hoàng Văn Định 05/9/1983
Cục Kinh tế hợp tác, Bộ Kế

hoạch và Đầu tư
43/60 27/30 63

Trúng
tuyển

24 CVC29 Nguyễn Thanh Đoàn 29/10/1986 Sở Xây dựng 40/60 miễn thi 59,25
Trúng
tuyển

25 CVC30 Nguyễn Văn Đồng 15/7/1977 UBND huyện Sìn Hồ 35/60 miễn thi 64,5
Trúng
tuyển

26 CVC31 Nguyễn Cảnh Đức 13/7/1988 UBND huyện Phong Thổ 47/60 miễn thi 60,5
Trúng
tuyển

27 CVC32 Phạm Hải Đường 02/10/1977 Sở Kế hoạch và Đầu tư 50/60 miễn thi 63,5
Trúng
tuyển

28 CVC34 Khúc Hữu Hà 10/8/1981
Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
46/60 19/30 53

Trúng
tuyển

29 CVC35 Lò Thị Thu Hà 28/12/1983 Sở Tư pháp 40/60 miễn thi 75,5
Trúng
tuyển

30 CVC36
Nguyễn Thị Hoàng
Hải

10/3/1980
Vụ Giám sát và thẩm định

đầu tư, Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

33/60 15/30 58,75
Trúng
tuyển

31 CVC37 Nguyễn Thị Hằng 20/9/1981 Sở Giáo dục và Đào tạo 46/60 miễn thi 64,25
Trúng
tuyển

32 CVC38 Phạm Thị Thu Hằng 11/11/1978 Sở Giáo dục và Đào tạo 44/60 miễn thi 67,75
Trúng
tuyển

33 CVC39 Trịnh Thị Thuý Hằng 09/01/1985
Vụ pháp chế, Bộ Kế hoạch

và Đầu tư
47/60 22/30 57,75

Trúng
tuyển

34 CVC40 Hà Thị Hạnh 02/6/1978 Sở Giao thông Vận tải 38/60 miễn thi 59,5
Trúng
tuyển

35 CVC41
Nguyễn Thị Hồng
Hạnh

09/10/1981
Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
42/60 miễn thi 52

Trúng
tuyển

36 CVC42 Nguyễn Hồng Hạnh 20/12/1975 Sở Giáo dục và Đào tạo 41/60 miễn thi 62
Trúng
tuyển

37 CVC43 Nguyễn Phương Hạnh 30/3/1983
Sở Tài nguyên và Môi

trường
36/60 miễn thi 59,5

Trúng
tuyển

38 CVC44 Phạm Thị Thu Hiền 07/2/1981
 Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội
44/60 miễn thi 76

Trúng
tuyển

39 CVC46 Trần Thị Thu Hiền 02/01/1978 UBND huyện Sìn Hồ 38/60 miễn thi 50,5
Trúng
tuyển

40 CVC47 Chu Xuân Hiệu 08/01/1982 UBND huyện Tân Uyên 42/60 miễn thi 61,5
Trúng
tuyển

41 CVC48 Nguyễn Thanh Hoa 03/02/1983
Phòng Tổ chức,Văn phòng

Chủ tịch nước
43/60 23/30 57

Trúng
tuyển
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danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Đơn vị công tác
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42 CVC49 Lý Công Hoà 07/4/1980 UBND huyện Mường Tè 49/60 miễn thi 50,5
Trúng
tuyển

43 CVC50 Vũ Thị Hòa 01/3/1983 Sở Nội vụ 48/60 miễn thi 64
Trúng
tuyển

44 CVC51 Nguyễn Việt Hòa 21/7/1983 UBND huyện Mường Tè 33/60 miễn thi 70
Trúng
tuyển

45 CVC52 Hoàng Thị Thu Hoài 16/4/1986
 Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội
41/60 miễn thi 56

Trúng
tuyển

46 CVC53 Lò Đức Hoàn 16/10/1984 Văn phòng UBND tỉnh 35/60 miễn thi 64,75
Trúng
tuyển

47 CVC54 Nguyễn Thái Hồng 30/8/1978 Sở Giao thông Vận tải 34/60 miễn thi 59
Trúng
tuyển

48 CVC55 Phạm Văn Hồng 02/02/1978 Sở Y tế 37/60 miễn thi 70
Trúng
tuyển

49 CVC56 Lò Bách Hợp 07/5/1987
Văn phòng Đoàn ĐBQH và

HĐND tỉnh
35/60 miễn thi 59,5

Trúng
tuyển

50 CVC57 Nguyễn Văn Hợp 21/5/1981  Sở Khoa học và Công nghệ 45/60 miễn thi 54
Trúng
tuyển

51 CVC59 Phan Thị Huệ 30/7/1980 Sở Giáo dục và Đào tạo 32/60 miễn thi 61,5
Trúng
tuyển

52 CVC60 Hoàng Hải Hưng 12/01/1970 Sở Y tế 42/60 miễn thi 60
Trúng
tuyển

53 CVC61 Lý Văn Hưng 09/3/1978 UBND huyện Mường Tè 33/60 miễn thi 51
Trúng
tuyển

54 CVC62 Nguyễn Việt Hưng 12/9/1980
Vụ quản lý các khu kinh tế,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
49/60 22/30 54,5

Trúng
tuyển

55 CVC63 Đỗ Thị Thu Hương 24/02/1977 Sở Nội vụ 51/60 miễn thi 66
Trúng
tuyển

56 CVC65 Vũ Thị Thu Hương 13/3/1987
Sở Thông tin và Truyền

thông
44/60 16/30 60

Trúng
tuyển

57 CVC66 Nguyễn Quốc Hương 09/6/1972 UBND huyện Tân Uyên 37/60 miễn thi 57,5
Trúng
tuyển

58 CVC67 Đào Thị Hương 14/10/1985 UBND huyện Tam Đường 42/60 miễn thi 78,25
Trúng
tuyển

59 CVC68 Bùi Văn Huy 27/02/1987 Văn phòng UBND tỉnh 45/60 miễn thi 66,75
Trúng
tuyển

60 CVC69 Đinh Văn Huy 01/8/1979
Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
49/60 miễn thi 50,75

Trúng
tuyển

61 CVC70 Vũ Thị Huyên 30/7/1975 Sở Tài chính 32/60 miễn thi 55
Trúng
tuyển

62 CVC71 Đàm Thị Huyền 13/3/1982
Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
39/60 miễn thi 67,5

Trúng
tuyển

63 CVC73 Nguyễn Xuân Khắc 13/02/1976 UBND huyện Tam Đường 48/60 miễn thi 64,5
Trúng
tuyển

64 CVC74 Doãn Thị Phương Lan 01/01/1985 Sở Kế hoạch và Đầu tư 47/60 miễn thi 67
Trúng
tuyển
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65 CVC75 Nguyễn Thị Thùy Lan 12/9/1987 UBND huyện Mường Tè 41/60 miễn thi 60,75
Trúng
tuyển

66 CVC77 Hà Thị Ngọc Liên 10/10/1988 Văn phòng UBND tỉnh 49/60 miễn thi 53
Trúng
tuyển

67 CVC78 Nguyễn Thị Mai Liên 03/02/1981
Sở Thông tin và

Truyền thông
49/60 miễn thi 51,5

Trúng
tuyển

68 CVC79 Trần Thị Thúy Liễu 27/8/1978 Sở Giáo dục và Đào tạo 40/60 miễn thi 70,75
Trúng
tuyển

69 CVC80 Lâm Hải Linh 19/10/1988 Sở Kế hoạch và Đầu tư 49/60 miễn thi 64,75
Trúng
tuyển

70 CVC81 Nguyễn Tùng Linh 19/4/1981
Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ

Kế hoạch và Đầu tư
41/60 18/30 63,5

Trúng
tuyển

71 CVC82 Cao Thị Thanh Loan 03/02/1980
Văn phòng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư
33/60 18/30 53

Trúng
tuyển

72 CVC83 Nguyễn Xuân Lộc 30/6/1978 UBND thành phố Lai Châu 39/60 miễn thi 58,75
Trúng
tuyển

73 CVC84 Trần Đình Minh 19/8/1983 Sở Nội vụ 42/60 miễn thi 62,75
Trúng
tuyển

74 CVC85 Ngô Văn Minh 01/11/1987
Sở Tài nguyên và

Môi trường
39/60 miễn thi 62

Trúng
tuyển

75 CVC86 Lý Thị Na 18/9/1980 UBND huyện Sìn Hồ 41/60 miễn thi 69
Trúng
tuyển

76 CVC88 Lưu Thị Nga 19/02/1982
Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội
41/60 miễn thi 64

Trúng
tuyển

77 CVC89 Nguyễn Thiện Nghĩa 26/11/1981

Cục Công nghiệp công nghệ
thông tin và Truyền thông,

Bộ Thông tin và Truyền
thông

36/60 miễn thi 61
Trúng
tuyển

78 CVC90 Nguyễn Văn Ngọc 08/12/1984 Sở Xây dựng 47/60 miễn thi 59
Trúng
tuyển

79 CVC92 Đặng Thị Nhài 09/01/1980 UBND thành phố Lai Châu 46/60 miễn thi 65
Trúng
tuyển

80 CVC93 Hà Đình Nhuận 26/08/1980 UBND huyện Mường Tè 36/60 miễn thi 50
Trúng
tuyển

81 CVC94 Nguyễn Thị Nhung 11/11/1987 Sở Ngoại vụ 38/60 miễn thi 51,5
Trúng
tuyển

82 CVC96 Nguyễn Thị Oanh 24/11/1982 Sở Tư pháp 39/60 miễn thi 61
Trúng
tuyển

83 CVC98 Phạm Văn Phôi 18/01/1978 UBND huyện Sìn Hồ 41/60 miễn thi 64,5
Trúng
tuyển

84 CVC99 Nguyễn Văn Phong 20/10/1978
Cục Kinh tế hợp tác,  Bộ Kế

hoạch và Đầu tư
44/60 miễn thi 53

Trúng
tuyển

85 CVC100 Tạ Duy Phúc 07/4/1983 Sở Tài chính 43/60 miễn thi 58,5
Trúng
tuyển

86 CVC101
Vương Thị Lan
Phương

09/9/1977 Ban Dân tộc 42/60 miễn thi 54
Trúng
tuyển

STT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Đơn vị công tác
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87 CVC102 Đỗ Quý Phương 13/8/1987
Vụ phát triển hạ tầng đô thị,

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
32/60 19/30 55

Trúng
tuyển

88 CVC103 Nguyễn Thị Phượng 29/8/1977 Sở Y tế 39/60 miễn thi 52
Trúng
tuyển

89 CVC105 Trương Nhật Quang 03/02/1988 Sở Kế hoạch và Đầu tư 48/60 miễn thi 65
Trúng
tuyển

90 CVC107 Lưu Xuân Quang 27/6/1980 Sở Xây dựng 43/60 miễn thi 65
Trúng
tuyển

91 CVC108 Trần Ngọc Quang 30/01/1985 UBND huyện Tam Đường 40/60 miễn thi 68
Trúng
tuyển

92 CVC110 Lý Minh Quý 09/11/1974 UBND huyện Phong Thổ 42/60 miễn thi 55
Trúng
tuyển

93 CVC111 Nguyễn Văn Quỳnh 18/12/1983 Sở Kế hoạch và Đầu tư 49/60 miễn thi 61
Trúng
tuyển

94 CVC113 Lùng Văn Sáng 03/02/1980 UBND huyện Mường Tè 40/60 miễn thi 60
Trúng
tuyển

95 CVC114 Nguyễn Công Sơn 07/02/1982 UBND huyện Mường Tè 38/60 miễn thi 50,5
Trúng
tuyển

96 CVC115 Hà Huy Thái 31/7/1987 Sở Giao thông Vận tải 45/60 miễn thi 74
Trúng
tuyển

97 CVC116 Tạ Ngọc Thắng 21/11/1981
Vụ Giám sát và thẩm định

đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư

32/60 20/30 61,5
Trúng
tuyển

98 CVC117 Trần Văn Thành 01/01/1980 Sở Khoa học và Công nghệ 38/60 miễn thi 55
Trúng
tuyển

99 CVC118 Trần Duy Thành 04/04/1987
Vụ Giám sát và thẩm định

đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư

40/60 miễn thi 62,5
Trúng
tuyển

100 CVC119 Lò Thị Phương Thảo 27/7/1979 Sở Nội vụ 47/60 miễn thi 60
Trúng
tuyển

101 CVC120 Đỗ Trọng Thi 17/5/1981 UBND huyện Tam Đường 34/60 miễn thi 50
Trúng
tuyển

102 CVC121 Đỗ Thanh Thiên 07/5/1980 HĐND huyện Nậm Nhùn 42/60 miễn thi 53
Trúng
tuyển

103 CVC122 Nguyễn Văn Thiết 08/6/1982 Sở Giáo dục và Đào tạo 42/60 miễn thi 67
Trúng
tuyển

104 CVC123 Trần Văn Thiều 26/12/1979
Sở Tài nguyên và Môi

trường
39/60 24/30 64

Trúng
tuyển

105 CVC124 Nguyễn Thị Thìn 28/10/1976 Sở Kế hoạch và Đầu tư 43/60 miễn thi 76,5
Trúng
tuyển

106 CVC125 Tạ Thị Thoa 05/10/1977
Văn phòng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư
42/60 26/30 50

Trúng
tuyển

107 CVC126 Phạm Thị Thơm 23/7/1981 Sở Y tế 42/60 miễn thi 64
Trúng
tuyển

108 CVC127 Đỗ Thị Thơm 05/10/1975
Văn phòng Bộ Kế hoạch và

Đầu tư
41/60 18/30 50

Trúng
tuyển

STT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Đơn vị công tác
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109 CVC130 Bùi Thị Thương 10/4/1988 Văn phòng UBND tỉnh 53/60 miễn thi 74
Trúng
tuyển

110 CVC131 Mùa Thị Thương 09/11/1989 Sở Xây dựng 40/60 miễn thi 50
Trúng
tuyển

111 CVC132 Nguyễn Đình Thượng 21/9/1983 UBND huyện Tam Đường 39/60 miễn thi 67,5
Trúng
tuyển

112 CVC133 Nguyễn Thị Thúy 01/7/1983
Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
53/60 miễn thi 69

Trúng
tuyển

113 CVC135 Nguyễn Thanh Thủy 31/10/1980 UBND thành phố Lai Châu 39/60 miễn thi 59
Trúng
tuyển

114 CVC137 Trần Thị Thủy 04/5/1980 UBND huyện Phong Thổ 40/60 miễn thi 64
Trúng
tuyển

115 CVC138 Vũ Hữu Tiến 10/5/1972 Sở Y tế 42/60 miễn thi 60,5
Trúng
tuyển

116 CVC139 Nguyễn Văn Tiến 23/11/1982 Sở Xây dựng 43/60 miễn thi 68
Trúng
tuyển

117 CVC140 Lê Thị Tình 17/10/1980 UBND huyện Tân Uyên 39/60 miễn thi 71,5
Trúng
tuyển

118 CVC142
Bùi Từ Mai Quỳnh
Trang

06/12/1984 Sở Kế hoạch và Đầu tư 32/60 miễn thi 57
Trúng
tuyển

119 CVC143 Cao Đăng Trang 26/11/1979 Sở Nội vụ 36/60 miễn thi 50
Trúng
tuyển

120 CVC144 Vũ Đình Trí 21/9/1980
Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
39/60 miễn thi 62

Trúng
tuyển

121 CVC145 Bùi Văn Trí 20/11/1983 Sở Xây dựng 44/60 miễn thi 66
Trúng
tuyển

122 CVC146 Cao Văn Trinh 29/9/1986 UBND huyện Phong Thổ 42/60 miễn thi 75
Trúng
tuyển

123 CVC147 Tống Đình Trung 21/04/1972 UBND huyện Mường Tè 44/60 miễn thi 57
Trúng
tuyển

124 CVC148 Trần Thế Trung 23/10/1981 Sở Tài chính 44/60 miễn thi 50,5
Trúng
tuyển

125 CVC149 Trần Thế Trường 11/01/1980 Sở Giao thông vận tải 46/60 miễn thi 53
Trúng
tuyển

126 CVC150 Vương Ngọc Tú 12/9/1984 Văn phòng UBND tỉnh 50/60 miễn thi 63,5
Trúng
tuyển

127 CVC151 Ngô Minh Tuấn 30/8/1980 Sở Xây dựng 36/60 miễn thi 54,5
Trúng
tuyển

128 CVC152 Trần Đức Tuấn 12/6/1982
Vụ Tổng hợp Văn phòng

Chủ tịch nước
35/60 miễn thi 65

Trúng
tuyển

129 CVC153 Đỗ Thị Tuyên 04/4/1983
Sở Thông tin và Truyền

thông
46/60 miễn thi 65,5

Trúng
tuyển

130 CVC157 Trịnh Đức Việt 21/02/1984 Sở Nội vụ 46/60 miễn thi 69
Trúng
tuyển

131 CVC159 Nguyễn Quang Xuân   28/10/1979
 Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội
39/60 miễn thi 67,5

Trúng
tuyển

STT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Đơn vị công tác

Kết quả thi

Kết quả kỳ
thi

Kiến thức
chung

(Số câu trả
lời

đúng/Tổng
số 60 câu

hỏi của môn
thi)

Tiếng Anh
(Số câu trả

lời
đúng/Tổng số

30 câu hỏi
của môn thi)

Chuyên
môn nghiệp

vụ
Điểm số
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132 CVC160 Đỗ Thị Hải Yến 01/10/1981 Sở Nội vụ 35/60 miễn thi 65,5
Trúng
tuyển

133 CVC161 Lê Thị Hồng Yến 15/10/1982 Sở Giáo dục và Đào tạo 37/60 miễn thi 70
Trúng
tuyển

II KIỂM LÂM VIÊN CHÍNH: 7

1 KLVC01 Bùi Thụy Anh 09/02/1980
 Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
40/60 miễn thi 63,5

Trúng
tuyển

2 KLVC02 Hoàng Văn Bao 26/6/1968
 Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
33/60 miễn thi 58

Trúng
tuyển

3 KLVC03 Nguyễn Văn Huy 03/10/1980
 Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
44/60 miễn thi 53,25

Trúng
tuyển

4 KLVC04 Vũ Văn Nam 26/10/1978
 Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
43/60 miễn thi 61,75

Trúng
tuyển

5 KLVC05 Phan Thị Hồng Nhung 06/10/1986
 Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
39/60 miễn thi 58,25

Trúng
tuyển

6 KLVC06 Nguyễn Văn Tình 26/6/1979
 Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
39/60 miễn thi 58,5

Trúng
tuyển

7 KLVC07 Trần Công Trung 08/2/1978
 Sở Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn
39/60 miễn thi 64,75

Trúng
tuyển

III THANH TRA VIÊN CHÍNH: 10

1 TTVC01 Phan Tuấn Anh 29/10/1980
Sở Tài nguyên và Môi

trường
33/60 miễn thi 63

Trúng
tuyển

2 TTVC02 Nguyễn Thị Hằng 21/11/1982 Thanh tra tỉnh 35/60 miễn thi 68
Trúng
tuyển

3 TTVC03 Trần Văn Hùng 18/5/1976
Sở Tài nguyên và Môi

trường
43/60 miễn thi 66,5

Trúng
tuyển

4 TTVC04 Phạm Duy Hưng 03/7/1986 Thanh tra tỉnh 45/60 miễn thi 55,5
Trúng
tuyển

5 TTVC05 Nguyễn Văn Lương 31/3/1975 UBND huyện Phong Thổ 46/60 miễn thi 58,5
Trúng
tuyển

6 TTVC06 Triệu Văn Luyến 29/3/1975 Sở Y tế 41/60 miễn thi 50,5
Trúng
tuyển

7 TTVC07 Nguyễn Thị Luyện 01/7/1985 Thanh tra tỉnh 37/60 miễn thi 63
Trúng
tuyển

8 TTVC08 Vũ Huy Thao 01/9/1985 Thanh tra tỉnh 51/60 miễn thi 67,5
Trúng
tuyển

9 TTVC09 Bạch Diệu Thùy 07/12/1982 Thanh tra tỉnh 40/60 miễn thi 61,75
Trúng
tuyển

10 TTVC10 Lê Anh Xuân 13/4/1977 Sở Giao thông vận tải 43/60 miễn thi 50,5
Trúng
tuyển

Tổng danh sách trúng tuyển: 150 người

STT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Đơn vị công tác

Kết quả thi

Kết quả kỳ
thi

Kiến thức
chung

(Số câu trả
lời

đúng/Tổng
số 60 câu

hỏi của môn
thi)

Tiếng Anh
(Số câu trả

lời
đúng/Tổng số

30 câu hỏi
của môn thi)

Chuyên
môn nghiệp

vụ
Điểm số
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DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2023
(Ngạch cán sự, chuyên viên và tương đương)

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTNNCC ngày        tháng       năm 2024 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức)

Biểu 2

STT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Đơn vị công tác

Kết quả thi

Kết quả kỳ
thi

Kiến thức
chung

(Số câu trả
lời

đúng/Tổng
số 60 câu
hỏi của
môn thi)

Tiếng Anh
(Số câu trả

lời
đúng/Tổng
số 30 câu
hỏi của
môn thi)

Chuyên
môn

nghiệp vụ
Điểm số

I CHUYÊN VIÊN: 17

1 CV 01 Vàng Văn Biên 27/6/1982
Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Mường Tè

30/60 miễn thi 67
Trúng
tuyển

2 CV 03 Vàng A Dơ 24/4/1977 HĐND huyện Nậm Nhùn 37/60 miễn thi 75
Trúng
tuyển

3 CV 04 Nguyễn Ngọc Doãn 10/12/1979
Phòng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn huyện Tam Đường
34/60 22/30 71

Trúng
tuyển

4 CV 05 Nguyễn Thị Thủy Dung 06/4/1988
Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Sở

Kế hoạch và Đầu tư
35/60 miễn thi 71

Trúng
tuyển

5 CV 07 Bùi Thị Duyên 13/10/1981
Chi cục An toàn vệ sinh thực

phẩm, Sở Y tế
36/60 miễn thi 72,5

Trúng
tuyển

6 CV 08 Nguyễn Thị Hà 27/02/1985
Văn phòng HĐND - UBND

huyện Mường Tè
40/60 miễn thi 69

Trúng
tuyển

7 CV 10 Vũ Thị Hoa 06/9/1987
Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài

chính
30/60 miễn thi 66,5

Trúng
tuyển

8 CV 12 Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/8/1985
Văn phòng HĐND - UBND

thành phố
32/60 miễn thi 53

Trúng
tuyển

9 CV 15 Trần Ngọc Khánh 24/7/1984
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Phong Thổ
33/60 miễn thi 66,5

Trúng
tuyển

10 CV 16 Khoàng Văn Kiên 28/02/1987
Phòng Thanh tra Ban Dân tộc

tỉnh
41/60 miễn thi 71

Trúng
tuyển

11 CV 17 Mai Thị Lan 20/8/1982
Văn phòng Sở Văn hoá, Thể

thao và Du lịch
41/60 miễn thi 62

Trúng
tuyển

12 CV 18 Hà Xuân Lịch 15/8/1980
Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Phong Thổ

45/60 miễn thi 71
Trúng
tuyển

13 CV 19 Chu Thị Nga 15/4/1985
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Phong Thổ
35/60 miễn thi 71

Trúng
tuyển

14 CV 20 Hoàng Thị Nguyệt 15/7/1987
Chi cục An toàn vệ sinh thực

phẩm, Sở Y tế
36/60 miễn thi 68,5

Trúng
tuyển

15 CV 21 Nguyễn Thị Thắm 28/02/1983
Phòng Lao động - Thương binh

và Xã hội huyện Phong Thổ
37/60 miễn thi 63

Trúng
tuyển

16 CV 22 Nguyễn Thị Thảo 11/01/1985
Văn phòng, Sở Thông tin và

Truyền thông
42/60 miễn thi 69,5

Trúng
tuyển

17 CV 27 Nguyễn Tiến Xanh 05/01/1986
Văn phòng Ban An toàn giao

thông tỉnh
30/60 miễn thi 69,5

Trúng
tuyển

II KẾ TOÁN VIÊN: 10

1 KT01 Ngô Thị Anh 10/9/1983
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Tam Đường
31/60 miễn thi 64,5

Trúng
tuyển
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2 KT04 Vũ Thị Hoa 17/5/1985 Sở Thông tin và Truyền thông 40/60 miễn thi 72
Trúng
tuyển

3 KT05 Ngô Thị Hồng 02/03/1983
Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn
33/60 miễn thi 58,5

Trúng
tuyển

4 KT06 Ngô Ánh Hồng 06/8/1987
Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện Phong Thổ

35/60 miễn thi 50,5
Trúng
tuyển

5 KT07 Lê Thị Thanh Huê 15/02/1989
Chi cục An toàn vệ sinh thực

phẩm, Sở Y tế
33/60 miễn thi 67,5

Trúng
tuyển

6 KT08 Nguyễn Văn Lâm 20/8/1988
Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn
35/60 miễn thi 62,5

Trúng
tuyển

7 KT10 Nguyễn Thị Nhung 18/6/1984
Chi cục trồng trọt và Bảo vệ
thực vật, Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn
40/60 miễn thi 71,5

Trúng
tuyển

8 KT11 Bùi Hồng Nhung 19/10/1989
Phòng Lao động - Thương binh

và xã hội huyện Sìn Hồ
46/60 miễn thi 77

Trúng
tuyển

9 KT13 Nguyễn Thị Thùy 12/8/1979
Phòng Tài chính - Kế hoạch

huyện Tam Đường
31/60 miễn thi 64,75

Trúng
tuyển

10 KT15 Phùng Thị Hải Yến 23/11/1984
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện

Mường Tè
31/60 miễn thi 65,75

Trúng
tuyển

V Văn thư viên: 13

1 VT01 Lầu Thị Duyên 27/01/1978
Văn phòng HĐND - UBND

huyện Sìn Hồ
45/60 miễn thi 50,5

Trúng
tuyển

2 VT02 Trần Thị Bích Hòa 10/02/1983
Văn phòng HĐND - UBND

thành phố
42/60 miễn thi 58,5

Trúng
tuyển

3 VT03 Nguyễn Thị Kim Huế 09/02/1982 Phòng Nội vụ huyện Sìn Hồ 33/60 miễn thi 54,25
Trúng
tuyển

4 VT04 Nguyễn Thị Thanh Hương 02/10/1990 Sở Nội vụ 40/60 miễn thi 56,75
Trúng
tuyển

5 VT05 Lê Thị Thanh Huyền 26/9/1983
Văn phòng HĐND - UBND

huyện Tam Đường
31/60 miễn thi 51

Trúng
tuyển

6 VT06 Nguyễn Thị Thanh Huyền 17/02/1983
Văn phòng, Sở Khoa học và

Công nghệ
30/60 miễn thi 53,75

Trúng
tuyển

7 VT07 Phạm Thị Luyện 12/08/1983 Sở Xây dựng 37/60 miễn thi 55
Trúng
tuyển

8 VT08 Nguyễn Thị Châu Nam 16/02/1986 Sở Thông tin và Truyền thông 36/60 miễn thi 52
Trúng
tuyển

9 VT09 Chui Thị Ngươi 08/10/1988
Phòng Hành chính - Tổ chức,

Văn phòng UBND tỉnh
39/60 miễn thi 51,5

Trúng
tuyển

10 VT10 Sĩ Thị Phương 20/6/1988
Phòng Giáo dục và Đào tạo

huyện Sìn Hồ
37/60 miễn thi 52,5

Trúng
tuyển

11 VT11 Bùi Thị Trang 24/3/1985
Phòng Hành chính - Tổ chức,

Văn phòng UBND tỉnh
34/60 miễn thi 52,5

Trúng
tuyển

12 VT12 Trần Thị Trang 10/11/1981 Sở Tư pháp 30/60 miễn thi 51,75
Trúng
tuyển

STT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Đơn vị công tác

Kết quả thi

Kết quả kỳ
thi

Kiến thức
chung

(Số câu trả
lời

đúng/Tổng
số 60 câu
hỏi của
môn thi)

Tiếng Anh
(Số câu trả

lời
đúng/Tổng
số 30 câu
hỏi của
môn thi)

Chuyên
môn

nghiệp vụ
Điểm số
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13 VT13 Nguyễn Thị Vi 15/7/1983 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 32/60 miễn thi 51
Trúng
tuyển

VI CÁN SỰ: 01

1 CS 01 Vũ Ngọc Bình 11/11/1975 Thanh tra Sở Giao thông vận tải 42/60 miễn thi 69
Trúng
tuyển

Tổng danh sách trúng tuyển: 41 người

STT Số báo
danh Họ và tên Ngày tháng

năm sinh Đơn vị công tác

Kết quả thi

Kết quả kỳ
thi

Kiến thức
chung

(Số câu trả
lời

đúng/Tổng
số 60 câu
hỏi của
môn thi)

Tiếng Anh
(Số câu trả

lời
đúng/Tổng
số 30 câu
hỏi của
môn thi)

Chuyên
môn

nghiệp vụ
Điểm số
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